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Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Sư phạm
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Sư phạm Toán học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1600017  Trần Thiện Đạt  08/08/98  SP1601A1   3.21  144  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 2  B1600061  Hồ Thị Minh Thư  02/03/98  SP1601A1  N  3.62  144  Xuất sắc  Sư phạm Toán học    

 Ngành học: Sư phạm Vật lý ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1406744  Nguyễn Bích Ngọc  07/04/96  SP1402A1  N  2.77  151  Khá  Sư phạm Vật lý    
 2  B1406815  Lý Thị Thu Sương  02/09/96  SP1402A2  N  2.67  140  Khá  Sư phạm Vật lý    

 Ngành học: Sư phạm Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1501121  Phạm Xuân Thụy  25/10/97  SP1509A1   2.50  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 2  S1500066  Vũ Xuân Tú  12/08/87  SP1509A1   2.83  145  Khá  Sư phạm Hóa học    

 Ngành học: Sư phạm Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1600449  Phan Thị Yến Nhi  27/08/98  SP1610A1  N  3.13  144  Khá  Sư phạm Sinh học    
 2  B1600471  Trần Tú Trinh  15/03/98  SP1610A1  N  2.97  142  Khá  Sư phạm Sinh học    
 3  B1600482  Thái Kim Yến  20/03/98  SP1610A1  N  3.04  147  Khá  Sư phạm Sinh học    
 4  B1610008  Trần Thị Như Huỳnh  01/01/98  SP1610A1  N  2.99  140  Khá  Sư phạm Sinh học    

 Ngành học: Sư phạm Lịch sử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1601027  Trần Thị Chúc Cưng  01/07/97  SP1618A1  N  3.47  142  Giỏi  Sư phạm Lịch sử    
 2  B1601030  Phạm Hoài Đạt  12/12/98  SP1618A1   3.34  140  Giỏi  Sư phạm Lịch sử    
 3  B1601052  Lê Thị Hồng Ngọc  22/11/97  SP1618A1  N  3.14  140  Khá  Sư phạm Lịch sử    
 4  B1601053  Dương Thị Thanh Nguyên  25/12/98  SP1618A1  N  3.03  140  Khá  Sư phạm Lịch sử    
 5  B1601072  Nguyễn Thị Thủy Tiên  14/05/98  SP1618A1  N  3.60  140  Xuất sắc  Sư phạm Lịch sử    
 6  B1601076  Phan Thị Trúc Trầm  11/08/97  SP1618A1  N  3.70  140  Xuất sắc  Sư phạm Lịch sử    

 Ngành học: Giáo dục Tiểu học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1608441  Tăng Thị Cẩm  09/02/98  SP16X3A1  N  3.50  146  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 2  B1608442  Kiên Thị Yến Chi  02/01/98  SP16X3A1  N  3.40  146  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 3  B1608445  Võ Thị Thùy Dương  05/08/98  SP16X3A1  N  3.65  151  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    
 4  B1608453  Lưu Hằng Mơ  01/01/98  SP16X3A1  N  3.32  148  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 5  B1608455  Trần Thị Huỳnh My  11/02/98  SP16X3A1  N  3.27  148  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 6  B1608463  Phạm Ngọc Hoàng Nguyên  07/12/98  SP16X3A1  N  3.58  148  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 7  B1608466  Thạch Thị Hồng Nhiên  25/03/98  SP16X3A1  N  3.25  142  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 8  B1608467  Nguyễn Thị Kiều Oanh  15/05/98  SP16X3A1  N  3.43  148  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: SP2L3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 9  B1608468  Lý Lê Trung Phương  20/10/98  SP16X3A1   3.30  142  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    

 10  B1608469  Võ Thị Quá  12/07/98  SP16X3A1  N  3.28  144  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 11  B1608476  Nguyễn Thị Ngọc Thi  21/06/98  SP16X3A1  N  3.65  146  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    
 12  B1608484  Nguyễn Thị Tuyền  21/07/98  SP16X3A1  N  3.43  142  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 13  B1608486  Huỳnh Thị Cẩm Tú  28/01/98  SP16X3A1  N  3.23  144  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 14  B1608490  Võ Thị Trúc Xuân  07/11/98  SP16X3A1  N  3.32  142  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 15  B1611065  Ngô Thị Ngọc Hân  18/10/98  SP16X3A1  N  3.64  142  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    
 16  B1611070  Nguyễn Thái Lãm  24/01/98  SP16X3A1  N  3.34  155  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 17  B1611072  Nguyễn Thị Hồng Lụa  11/09/98  SP16X3A1  N  3.25  146  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 18  B1611073  Nguyễn Thị Ái My  28/08/98  SP16X3A1  N  3.32  146  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 19  B1611077  Nguyễn Thị Hồng Nhung  03/03/98  SP16X3A1  N  3.34  148  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 20  B1611080  Trần Thị Kiều Nương  12/11/98  SP16X3A1  N  3.47  142  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 21  B1611085  Nguyễn Thảo Vy  26/11/98  SP16X3A1  N  3.45  144  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 22  S1600007  Trần Nhựt An  22/12/91  SP16X3A1   3.34  140  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 23  S1600008  Đường Tuyết Anh  01/01/84  SP16X3A1  N  3.10  140  Khá  Giáo dục Tiểu học    

Tổng số danh sách: 39 sinh viên
  Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Sư phạm Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


